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THÀNH PHẦN:  Mỗi viên nang cứng chứa
	- Thiocolchicosid ………………………………4 mg
	(Dưới dạng Thiocolchicosid kết tinh trong ethanol)
	- Thành phần tá dược: Mannitol, cellulose vi tinh thể, natri croscarmellose, magnesi stearat, colloidal silicon dioxide, vỏ nang cứng số 2 (xanh lá – trắng)
CHỈ ĐỊNH:
	- Điều trị hỗ trợ các cơn đau do co cứng cơ liên quan đến bệnh lý cột sống cấp tính ở người lớn và trẻ vị thành niên từ 16 tuổi trở lên.
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
	- Liều dùng: 
	+ Chỉ dùng thuốc cho người lớn (từ 16 tuổi trở lên).
	+ Liều khuyến cáo và liều tối đa là 16 mg (4 viên) mỗi ngày, chia làm 2 lần.
	*Chú ý: Nên tránh dùng liều cao hơn liều khuyến cáo và tránh dùng trong thời gian dài (thời gian điều trị nên giới hạn trong 7 ngày điều trị liên tiếp).
	*Đối tượng trẻ em: Không nên sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi.
	- Cách dùng: Thuốc dùng đường uống. Thuốc được uống cùng với nươc, uống vào giữa bữa ăn.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
	- Có tiền sử dị ứng với Thiocolchicoside, colchicin, hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc.
	- Phụ nữ có thai hoặc có khả năng mang thai nhưng không sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả.
	- Phụ nữ đang cho con bú.
THẬN TRỌNG:
- Sử dụng thận trọng ở người có tiền sử động kinh hay co giật. Ở những bệnh nhân này, thiocolchicoside có thể làm tăng nguy cơ khởi phát các cơn co giật. Do vậy nên đánh giá lợi ích -nguy cơ và theo dõi lâm sàng thường xuyên. Nếu xuất hiện co giật, ngừng điều trị với thiocolchicosid.
- Đã có báo cáo trường hợp tổn thương gan (ví dụ viêm gan ly giải tế bào hoặc viêm gan ứ mật) ở bệnh nhân dùng thiocolchicosid. Các trường hợp nghiêm trọng (viêm gan tối cấp) đã được báo cáo ở những bệnh nhân dùng đồng thời thiocolchicosid với Paracetamol hoặc NSAID. Bệnh nhân nên ngừng điều trị và thông báo với bác sĩ nếu có các dấu hiệu và triệu chứng của tổn thương gan tiến triển.
- Khi bị tiêu chảy, báo bác sĩ để điều chỉnh liều dùng.
- Nếu đau dạ dày, thông báo cho bác sĩ.
- Các nghiên cứu tiền lâm sàng đã chỉ ra rằng có một chất chuyển hoá của thiocolchicosid có thể gây ra đột biến lệch bội ở liều dùng thông thường. Thể dị bội là một yếu tố nguy cơ gây quái thai, gây độc phôi thai/bào thai, sẩy thai  và suy giảm khả năng sinh sản ở nam giới và nó cũng là yếu tố nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến ung thư. Do vậy nên tránh điều trị thiocolchicosid với liều lượng lớn hơn liều khuyến cáo thông thường và tránh sử dụng lâu dài.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Chưa có báo cáo.
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ :
- Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và ở phụ nữ có khả năng mang thai nhưng không sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả.
- Không dùng thuốc cho con bú vì thiocolchicosid bài tiết qua sữa mẹ.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
- Thường gặp: Tiêu chảy, đau dạ dày; buồn ngủ.
- Ít gặp: Các phản ứng trên da như ngứa, ban đỏ, phát ban dát sần, phát ban dạng mụn nước; buồn nôn, nôn.
- Hiếm gặp: Phản ứng quá mẫn như mày đay.
Đơn giá: 1995 đồng/viên
                                                                           DS. Nguyễn Thị Hường
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